
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN XUÂN TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 738/UBND-VP 
V/v góp ý vào danh mục TTHC thực 

hiện nhận, trả kết quả giải quyết 

TTHC ở mức độ 3, 4 và bằng bản 

điện tử thay thế văn bản giấy 

Xuân Trường, ngày 08 tháng 11 năm 2021 

 

 
Kính gửi: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. 

 
Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và Kế hoạch số 67/KH-
UBND ngày 20/8/2021 của UBND huyện về triển khai thực hiện “Đề án đổi mới 

việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính” trên địa bàn huyện. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu các cơ quan 
chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện rà soát, góp ý (bổ sung 

hoặc loại bỏ) vào danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị (có 
danh mục kèm theo) và đề xuất những TTHC có thể thực hiện giải quyết ở mức độ 

3, 4 và trả kết quả bằng bản điện tử thay thế văn bản giấy. 

Kết quả rà soát gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND 

huyện) chậm nhất ngày 15/11/2021 để ban hành kịp thời. 

UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Như trên; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

 

Đặng Xuân Thủy 
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DANH MỤC TTHC THỰC HIỆN VIỆC RÀ SOÁT, BỔ SUNG 
VÀ ĐỀ XUẤT TRẢ KẾT QUẢ BẰNG BẢN ĐIỆN TỬ THE THẾ VĂN BẢN GIẤY 

 
1. Lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo. (Ghi chú: Đánh dấu “X” vào ô Đề xuất trả kết quả điện tử) 
 

STT Tên thủ tục hành chính 
Quyết định  

ban hành 

Đề xuất 

trả kết quả 

điện tử 

Ghi chú 

1 Thành lập Trường Trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập Trường Trung học cơ sở tư thục 

Quyết định số 

1754/QĐ-UBND 
ngày 17/8/2021 

  

2 Cho phép trường Trung học cơ sở hoạt động giáo dục   

3 Cho phép Trường Trung học cơ sở hoạt động trở lại   

4 Sáp nhập, chia, tách trường Trung học cơ sở   

5 Giải thể trường Trung học cơ sở ( theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)   

6 Thành lập Trường Tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục   

7 Cho phép trường Tiểu học hoạt động giáo dục   

8 Cho phép trường Tiểu học hoạt động giáo dục trở lại   

9 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học   

10 Giải thể trường Tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)   

11 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng   

12 Cho phép Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại   

13 
Thành lập Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, 

trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục 
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14 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục   

15 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại   

16 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ    

17 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)   

18 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã    

19 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở   

20 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở   

21 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở   

22 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học  

Quyết định số 

1754/QĐ-UBND 
ngày 17/8/2021 

  

23 Thủ tục Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo    

24 
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học 

tại các cơ sở giáo dục 
  

25 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc    

26 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ   

27 
Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà 

trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận  
  

28 
Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều 

cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư 

thục hoạt động không vì lợi nhuận  

  

39 Xét, cấp học bổng chính sách    
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30 Thủ tục trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhận, người lao động làm việc tại khu công nghiệp    

31 
Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non  dân lập, tư thục ở địa bàn 

có khu công nghiệp 

  

32 Tuyển sinh Trung học cơ sở 
  

33 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ   

34 
Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu 

số rất ít người 

  

35 Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài 
   

36 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em, học sinh, sinh viên 

  

 
2. Lĩnh vực Tư pháp. (Ghi chú: Đánh dấu “X” vào ô Đề xuất trả kết quả điện tử) 
 

STT Tên thủ tục hành chính 
Quyết định  
ban hành 

Đề xuất 

trả kết quả 

điện tử 

Ghi chú 

 Lĩnh vực Hộ tịch 

QĐ số 2240 ngày 

10/9/2020 

  

1 Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài   

2 Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài   

3 Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài   
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4 Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài   

5 Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài    

6 Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài   

7 Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài   

8 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Quyết định số 

2464/QĐ ngày 

07/10/2020 

  

9 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài 
  

10 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ 

quan có thẩm quyền của nước ngoài 
  

11 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có 

thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; 

khai tử; thay đổi hộ tịch) 

QĐ số 2240 ngày 

10/9/2020 
  

12 Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Quyết định số 

2464/QĐ ngày 

07/10/2020 

  

13 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân   

14 Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài   

15 Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài QĐ số 2240 ngày 

10/9/2020 
  

16 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch   

17 Thủ tục ghi vào sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài 
QĐ 805 ngày 

15/4/2021 
  

 Lĩnh vực bồi thường nhà nước    

18 Thủ tục phục hồi danh dự QĐ số 2240 ngày 
10/9/2020 

  

19 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại     

 Lĩnh vực chứng thực    
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20 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp 

QĐ số 2240 ngày 

10/9/2020 

 

  

21 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật   

22 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản   

23 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản   

24 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản   

25 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt nam 

cấp hoặc chứng nhận 
  

26 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt nam 

cấp hoặc chứng nhận 
  

27 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 
  

28 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch   

29 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch   

30 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực   

 Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật QĐ số 2240 ngày 

10/9/2020 
  

31 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong 

khi thực hiện hoạt động hòa giải 
   

 
3. Lĩnh vực Công thương. (Ghi chú: Đánh dấu “X” vào ô Đề xuất trả kết quả điện tử) 
 

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Quyết định 
ban hành 

Đề xuất trả 

kết quả điện 

tử 
Ghi chú 

I Lĩnh vực hoạt động xây dựng- và quản lý chất lượng công trình xây dựng    

1 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình Quyết định số   
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theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 1959/QĐ ngày 

10/8/2020 của 

UBND tỉnh 
2 Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo 

hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 
  

3 
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

Quyết định số 

2179/QĐ-UBND 
ngày 08/10/2021 

  

4 
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến /Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

  

5 
Thủ tục cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị /Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 
tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

  

6 
Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ. 

  

7 
Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

  

8 
Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

  

9 
Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách 

nhiệm quản lý của UBND cấp huyện, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Sở Xây dựng, Sở 

quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình 

xây dựng và cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) 

  

10 
Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh 

QĐ 1959/QĐ ngày 

10/8/2020 của 

UBND tỉnh 

  

II Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước    

11 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Quyết định số   
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12 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 2050/QĐ ngày 

18/8/2020 của 

UBND tỉnh Nam 

Định 

  

13 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá   

14 Cấp giấy phép bán lẻ rượu   

15 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu   

16 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu   

17 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh   

18 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh   

19 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh   

III Lĩnh vực kinh doanh khí Quyết định số 

2169/QĐ ngày 

04/10/2018 của 

UBND tỉnh Nam 

Định 

  

20 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai   

21 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai   

22 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai   

IV Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc    

23 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 
QĐ số 2946 
09/12/2020 

  

 
4. Lĩnh vực Nội vụ. (Ghi chú: Đánh dấu “X” vào ô Đề xuất trả kết quả điện tử) 
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Số 

TT 
Tên thủ tục hành chính 

Quyết định 
 ban hành 

Đề xuất trả 

kết quả điện 

tử 

Ghi chú 

1 Thủ tục Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 

 
 
 
 
 

Quyết định 

652/QĐ-UBND 
ngày 28/3/2018 

  

2 
Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã 

thuộc một huyện. 

  

3 
Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã 

thuộc một huyện. 

  

4 
Thủ tục Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 

động ở một huyện. 

  

5 
Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện. 

  

6 
Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở 

một huyện. 

  

7 
Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô 

tổ chức ở một huyện. 

  

8 
Thủ tục Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. 

  

9 Thủ tục Tuyển dụng công chức xã, thị trấn  
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10 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 

Quyết định số 

1109/QĐ ngày 

29/05/2019 của 

UBND tỉnh Nam 

Định 

  

11 Thủ tục tặng danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến 
  

12 Thủ tục tặng danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở  
  

13 Thủ tục tặng danh hiệu: Lao động tiên tiến 

  

14 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 
  

15 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất 
  

16 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại 
  

17 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình 

  

18 Thủ tục thi tuyển viên chức 

QĐ493 ngày 

05/3/2021 của 

UBND tỉnh Nam 

Định 

 

  

19 Thủ tục xét tuyển viên chức   

20 Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức 
  

21 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức   

22 Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính   
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23 Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính   

24 Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính   

25 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập   

26 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập   

27 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập   

 
 
5. Lĩnh vực Tài chính -  Kế hoạch. (Ghi chú: Đánh dấu “X” vào ô Đề xuất trả kết quả điện tử) 
 

STT Tên thủ tục hành chính 
Quyết định ban 

hành 
Đề xuất trả 

kết quả điện 

tử 

Ghi chú 

I  ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ    

1 Đăng ký thành lập hợp tác xã 

Quyết định số 

1350/QĐ-UBND 

ngày 28/06/2019 

của UBND tỉnh 

Nam Định 

  

2 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã   

3 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã.   

4 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã   

5 Đăng ký khi hợp tác xã chia   

6 Đăng ký khi hợp tác xã tách   

7 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất   
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8 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập   

9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng).   

  

10 Giải thể tự nguyện hợp tác xã   

11 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã   

12 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của HTX   

13 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác 

xã 

  

14 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã   

15 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã   

16 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã    

II ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH    

17 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Quyết định số 

1901/QĐ-UBND 
ngày 01/9/2021 của 

UBND tỉnh Nam 

Định  

  

18 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh   

19 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh   

20 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh   

21 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh   

III QUẢN LÝ CÔNG SẢN    

22 Thủ tục mua quyển hóa đơn QĐ 734/QĐ-   
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23 Thủ tục mua hóa đơn lẻ UBND ngày 

09/4/2018 
  

 
6. Lĩnh vực Văn hóa – Thông tin. (Ghi chú: Đánh dấu “X” vào ô Đề xuất trả kết quả điện tử) 
 

STT 
 

Tên thủ tục hành chính 
 

Quyết định  

ban hành 

Đề xuất trả 

kết quả điện 

tử 

Ghi chú 

I VĂN HÓA CƠ SỞ    

1 Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke 

QĐ số193 ngày 

21/01/2021; QĐ số 

430 ngày 
04/03/2020 của 

UBND tỉnh Nam 

Định 

  

 
2 

Thủ tục cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke   

 
3 

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá,” “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt 

chuẩn văn hoá” 

  

4 
Thủ tục Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”   

5 
Thủ tục Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”   

 
6 

Thủ tục Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”   

 
7 

Thủ tục Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”   

8 
Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hoá hàng năm   

9 
Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hoá    

10 
Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội   

11 
Thủ tuc thông báo tổ chức lễ hội   
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II 
GIA ĐÌNH    

 
12 

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. (Thẩm quyền 

của UBND cấp huyện) 
 

  

 
13 

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (Thẩm 

quyền của UBND cấp huyện) 

QĐ số193 ngày 

21/01/2021; QĐ số 

430 04/03/2020 của 

UBND tỉnh Nam 

Định 

  

 
14 

Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền 

của UBND cấp huyện) 

  

 
15 

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng,chống bạo lực gia 

đình(thẩmquyền của UBND cấphuyện) 

  

 
16 

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

(thẩm quyền của UBND cấp huyện) 

  

 
17 

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm 

quyền của UBND cấp huyện) 

  

III 
THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG    

 
18 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ tò chơi diện tử  công cộng 

Quyết định sô 

2821/QĐ ngày 

12/12/2018 của 

UBND tỉnh Nam 

Định 

  

 
19 

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

công cộng 

  

 
20 

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng   

 
21 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng   

22 
Thủ tục Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy   

 
23 

Thủ tục thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy   
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IV 
THƯ VIỆN    

 
24 

Thủ tục Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng 

QĐ số193 ngày 

21/01/2021; QĐ số 

2576 ngày 

22/10/2020 của 

UBND tỉnh Nam 

Định 

  

25 
Thủ tục Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, 

cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện 

tư nhân có phục vụ cộng đồng 

  

26 
Thủ tục Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở 

giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân 

có phục vụ cộng đồng 

  

 
7. Lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường. (Ghi chú: Đánh dấu “X” vào ô Đề xuất trả kết quả điện tử) 
 

STT Tên thủ tục hành chính 

QĐ ban hành 
Đề xuất trả 

kết quả điện 

tử 

Ghi chú 

1 
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện. 

Quyết định số 

356/QĐ-UBND 
ngày 06/02/2018 

  

2 
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. 
  

3 
Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao 

đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.  
  

4 
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá 

nhân.  
  

5 
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu   

6 
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối   
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với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp 

Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.  

7 
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp   

8 
Thu hồi Gấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện. 
  

9 
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

lần đầu. 
  

10 
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã 

đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền 

sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận. ) 

  

11 
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần 

đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất. 
  

12 
Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp   

13 
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng 

năm. 
  

14 Thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất 
QĐ 20/2014/QĐ-
UBND ngày 
30/9/2014 

  

15 Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất 
Quyết định số 

2923/QĐ ngày 

15/12/2018 

  

16 
Đăng ký/đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường  (QĐ 142/QĐ ngày 

15/01/2020; QĐ 

2491 ngày 
08/10/2020) 

  

17 
Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường (QĐ 142/QĐ ngày   
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15/01/2020) 

 
8. Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT. (Ghi chú: Đánh dấu “X” vào ô Đề xuất trả kết quả điện tử) 
 

STT Tên thủ tục hành chính 

Quyết định 

 ban hành 
Đề xuất trả 

kết quả điện 

tử 

Ghi chú 

1 

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi do UBND 

tỉnh phân cấp 

Quyết định 

2180/QĐ ngày 

08/10/2021 

  

2 
Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)  

- QĐ số 1427/2019 

ngày 10/7/2019 của 

UBND tỉnh Nam 

Định 

  

3 

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa 

bàn quản lý)  

  

4 Công bố mở cảng cá loại 3    

5 Bố trí ổn định dân cư trong huyện QĐ số 2951 ngày 

09/12/2020 của 

UBND tỉnh Nam 

Định 

  

6 
Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh   

 
9. Lĩnh vực Thanh tra. (Ghi chú: Đánh dấu “X” vào ô Đề xuất trả kết quả điện tử) 
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STT Tên thủ tục hành chính 
Quyết định  

ban hành 

Đề xuất trả 

kết quả điện 

tử 

Ghi chú 

I Lĩnh vực Thanh tra    

1 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện 
QĐ 2282 ngày 

22/10/2021 

  

2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện   

3 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện 
QDD ngày 
29/11/2019 

  

4 Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện 
QĐ2170 ngày 

04/10/2018 

  

5 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện   

II Lĩnh vực phòng chống tham nhũng    

1 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập 

QĐ 2282 ngày 

22/10/2021 

  

2 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình   

3 Thủ tục thực hiện việc giải trình.  
  

 
10. Lĩnh vực Lao động – TB&XH. (Ghi chú: Đánh dấu “X” vào ô Đề xuất trả kết quả điện tử) 
 

STT Tên thủ tục hành chính 
Quyết định ban 

hành 

Đề xuất trả 

kết quả điện 

tử 

Ghi chú 

I Lĩnh vực Bảo trợ xã hội    
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1 Nhận chăm sóc  nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp QĐ 2268/QĐ ngày 

14/10/2019 
  

2 
Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích 

chăm sóc 
QĐ 1446/QĐ ngày 

07/7/2021 
  

3 
Thủ tục tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em 
QĐ 2268/QĐ ngày 

14/10/2019 
  

4 
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng   
QĐ 1446/QĐ ngày 

07/7/2021 
  

5 
Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối 

tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Trung ương 
QĐ 1446/QĐ ngày 

07/7/2021 
  

6 Hỗ trợ chi chí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội  QĐ 1446/QĐ ngày 

07/7/2021 
  

7 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện QĐ 1446/QĐ ngày 

07/7/2021 
  

8 
Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Lao động- 
TBXH 

QĐ 2268/QĐ ngày 

14/10/2019 
  

9 
Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập 

thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - TBXH  
QĐ 2268/QĐ ngày 

14/10/2019 
  

10 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của phòng Lao động - TBXH QĐ 2268/QĐ ngày 

14/10/2019 
  

11 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội  thuộc thẩm quyền của phòng Lao động - TBXH QĐ 2268/QĐ ngày 

14/10/2019 

  

12 
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do phòng  

Lao động - Thương binh và xã hội cấp 
QĐ 2268/QĐ ngày 

14/10/2019 
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13 
Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng 

thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
QĐ 1446/QĐ ngày 

07/7/2021 

  

 Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em  
  

14 
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây 

tổn hại cho trẻ em 
QĐ 2268/QĐ ngày 

14/10/2019 

  

15 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 
QĐ 2268/QĐ ngày 

14/10/2019 

  

 Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp  
  

16 
Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp 

tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài 
QĐ 2268/QĐ ngày 

14/10/2019 

  

17 
Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp 

tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
QĐ 2268/QĐ ngày 

14/10/2019 

  

 Lĩnh vực lao động tiền lương  
  

18 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền 
QĐ 2268/QĐ ngày 

14/10/2019 

  

 Lĩnh vực Người có công  
  

19 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ 
QĐ 2268/QĐ ngày 

14/10/2019 

  

20 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng 
QĐ 2268/QĐ ngày 

14/10/2019 
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 Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội  
  

21 Hỗ trợ học văn hoá, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân 
QĐ 2268/QĐ ngày 

14/10/2019 

  

 TTHC liên thông từ cấp xã lên cấp huyện giải quyết  
  

22 
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng 
 

QĐ 1446/QĐ-
UBND ngày 
07/7/2021 

  

23 
Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi 

nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
 

  

24 
Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay 

đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

  

25 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội. 
  

26 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp 
  

27 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng 
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